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Nội dung theo tuần Module 1A
Phương pháp giao tiếp trong lớp học 
(Trong giáo dục và dạy nghề phổ thông)

Tên người thực hiện:	PGS.TS. Dương Thị Kim Oanh
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
				TS. Nguyễn Vũ Lân
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[bookmark: _Toc34465148]BÀI 1
[bookmark: _Toc34465149]Tổng quan về phương pháp giao tiếp trong giáo dục và dạy nghề phổ thông (1)

Yêu cầu bài học: 	05 giờ học trên lớp (300 phút)
05 giờ tự học (đọc các tài liệu tham khảo về Phương pháp giao tiếp (khái niệm, đặc điểm); các dụng cụ học tập; Thực hành thiết kế 20 câu hỏi kiểm tra bằng Kahoot).
Mục tiêu bài học:
Người học có khả năng:
· Trình bày được Khái niệm về giao tiếp trong dạy học
· Trình bày được Đặc điểm của giao tiếp trong giáo dục và dạy nghề phổ thông

Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):

	Số
	Nội dung
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	1. 
	Khái niệm về giao tiếp trong dạy học
	Thảo luận
Thuyết trình
Người học: 
- Thảo luận về khái niệm Giao tiếp trong dạy học.
- Thiết kế các bài thuyết trình về các khái niệm Giao tiếp trong dạy học
- Thuyết trình về các khái niệm Giao tiếp trong dạy học (từng nhóm)
Người dạy: Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, đưa ra nhận xét, tóm tắt
	Máy chiếu
	60
phút
	Người học trình bày khái niệm về giao tiếp trong dạy học

	2. 
	Đặc điểm của giao tiếp trong dạy học
	Thảo luận 
Hoạt động nhóm
Người học: 
· Thảo luận/tranh luận về các đặc điểm Giao tiếp trong dạy học theo nhóm nhỏ.
· Thiết kế các bài thuyết trình về các đặc điểm Giao tiếp trong dạy học theo nhóm nhỏ.
· Thuyết trình về các đặc điểm Giao tiếp trong dạy học.
Người dạy: Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, đưa ra nhận xét, tóm tắt.
	Giấy A0
Bút màu
Máy chiếu
	80
phút
	Người học trình bày được đặc điểm của giao tiếp trong dạy học


	3.
	Dụng cụ học tập
· Lợi ích của việc sử dụng đồ dùng học tập trong dạy và học
· Các loại dụng cụ học tập
· Thiết kế Kahoot trong dạy học
	Thảo luận 
Hoạt động nhóm
Tương tác trao đổi
	Giấy A0
Bút màu
Máy chiếu
Kiểm tra việc học qua wifi
	160
phút
	· Người học nhận biết được các lợi ích của việc sử dụng dụng cụ học tập trong dạy học.


	1. 
	
	Lợi ích của việc sử dụng dụng cụ học tập trong dạy học
Người học:
· Làm việc nhóm để thảo luận về lợi ích của việc sử dụng dụng cụ học tập trong dạy học.
· Làm việc nhóm để thiết kế bài thuyết trình về lợi ích của việc sử dụng dụng cụ học tập trong dạy học.
· Mỗi nhóm trình bày các bài thuyết trình về lợi ích của việc sử dụng dụng cụ học tập trong dạy học.
Người dạy: 
Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, đưa ra nhận xét, tóm tắt
	
	
	· 

	2. 
	
	Loại dụng cụ học tập
Người học thảo luận/tranh luận về các loại dụng cụ học tập.
Người dạy: 
Tổ chức hoạt động, dự giờ, lắng nghe, phân tích và đưa ra nhận xét, tóm tắt
	
	
	· Người học trình bày các kiểu phong cách học tập

	3. 
	
	Thiết kế bài kiểm tra trên Kahoot trong dạy học
Người học:
· Thiết kế một bài kiểm tra cụ thể bằng cách sử dụng Kahoot.
· Làm bài thuyết trình về các bài kiểm tra.
Người dạy: Hướng dẫn cách sử dụng Kahoot và đưa ra nhận xét, tóm tắt
	
	
	· Người học thiết kế một bài kiểm tra cụ thể bằng cách sử dụng Kahoot.
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BÀI 2
[bookmark: _Toc34465151]Tổng quan về phương pháp giao tiếp trong giáo dục và dạy nghề phổ thông (2)

Yêu cầu bài học: 	05 giờ học trên lớp (300 phút)
05 giờ tự học (đọc các tài liệu tham khảo về Dạy học lấy người dạy làm trung tâm và Dạy học lấy người học làm trung tâm; Phong cách học tập)

Mục tiêu bài học:
Người học có khả năng:
· Phân biệt sự khác nhau giữa Dạy học lấy người dạy làm trung tâm so với Dạy học lấy người học làm trung tâm.
· Nhận dạng được đặc điểm người học thông qua phong cách học tập.

Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):

	Số
	Nội dung
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	4.
	Dạy học lấy người dạy làm trung tâm so với Dạy học lấy người học làm trung tâm
	Thảo luận 
Hoạt động nhóm
Tương tác trao đổi
Người học
· Thảo luận về sự cần thiết cú việc áp dụng phương châm dạy học lấy người học làm trung tâm trong lớp (trực tiếp).
· Làm việc theo nhóm nhỏ để phân biệt sự khác nhau giữa hoạt đồng, vai trò của người dạy và người học trong Dạy học lấy người dạy làm trung tâm và Dạy học lấy người học làm trung tâm.
· Thiết kế bài thuyết trình về Dạy học lấy người dạy làm trung tâm và Dạy học lấy người học làm trung tâm.
· Trình bày bài thuyết trình về Dạy học lấy người dạy làm trung tâm và Dạy học lấy người học làm trung tâm. (từng nhóm)
Người dạy: Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, đưa ra nhận xét, tóm tắt
	Giấy A0
Bút màu
Máy chiếu
	120
phút
	Người học phân biệt sự khác nhau giữa Dạy học lấy người dạy làm trung tâm so với Dạy học lấy người học làm trung tâm.

	5.
	Các kiểu phong cách học tập
	Thảo luận 
Hoạt động nhóm
Tương tác trao đổi
Người học 
· Làm việc nhóm để thảo luận về khái niệm phong cách học tập and các kiểu phong cách học tập.
· Làm việc nhóm thiết kế bài thuyết trình về phong cách học tập.
· Mỗi nhóm trình bày bài thuyết trình về phong cách học tập.
· Mỗi thành viên tiến hành thực hiện bài kiểm tra để nhận dạng được các kiểu phong cách học tập.
· Người học chia sẻ những đề xuất, cách thức có liên quan đến mọi phong cách học tập.
Người dạy: 
Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, đưa ra nhận xét, tóm tắt
	Giấy A0
Bút màu
Máy chiếu
Test on Các kiểu phong cách học tập (VARK teats)
Wifi
	180
phút
	· Người học trình bày các kiểu phong cách học tập.
· Người học xác định các kiểu phong cách học tập của họ bằng cách tiến hành thực hiện VARK test.
· Chia sẻ những đề xuất, cách thức có liên quan đến mọi phong cách học tập.
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[bookmark: _Toc34465153]Các hình thức giao tiếp trong dạy học (1)

Yêu cầu bài học:	05 giờ học trên lớp (300 phút)
05 giờ tự học (đọc các tài liệu tham khảo về các hình thức giao tiếp trong dạy học)

Mục tiêu bài học:
Người học có khả năng:
· Trình bày các hình thức giao tiếp trong dạy học.
· So sánh phương pháp giao tiếp với phương pháp phi giao tiếp trong dạy học.
· Trình bày các cách thức thực hiện các hình thức giao tiếp trong dạy học:
· Dạy học đa giác quan

Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	1. 
	Tổng quan về các hình thức giao tiếp trong dạy học
· Dạy học đa giác quan 
· Dạy học tương tác
· Dạy học đối thoại Socrate
· Làm việc nhóm
· Học tập theo dự án
· Học tập qua câu hỏi
· Sơ đồ tư duy
	Thảo luận
Thuyết trình
Người học: Làm việc nhóm để thảo luận/tranh luận về những hình thức và lợi ích của giao tiếp trong dạy học.
Người dạy: 
Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, đưa ra nhận xét, tóm tắt
	Máy chiếu
	60
phút
	Người học trình bày nội dung chính về các hình thức giao tiếp trong dạy học

	2. 
	So sánh phương pháp giao tiếp với phương pháp phi giao tiếp trong dạy học
	Lên ý tưởng, động nãoing
	Máy chiếu
	60
phút
	Người học so sánh phương pháp giao tiếp với phương pháp phi giao tiếp trong dạy học

	3. 
	Dạy học đa giác quan
	Thảo luận 
Hoạt động nhóm
Người học
· Làm việc nhóm để thảo luận về các khái niệm, hình thức dạy học đa giác quan và cách thức thực hiện phương pháp đó.
· Làm việc nhóm để thiết kế tài liệu giảng dạy về biến đổi khí hậu (clip, biểu đồ, hình ảnh, tài liệu, v.v.) ứng dụng các loại giác quan (thính giác, thị giác, vận động, xúc giác).
Người dạy: 
Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, đưa ra nhận xét, tóm tắt
	Giấy A0, Bút màu, Máy chiếu
	180
phút
	Người học trình bày các khái niệm và hình thức dạy học đa giác quan, các cách tiến hành thực hiện dạy học đa giác quan
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[bookmark: _Toc34465155]Các hình thức giao tiếp trong dạy học (2)

Yêu cầu bài học:	05 giờ học trên lớp (300 phút)
05 giờ tự học (đọc các tài liệu tham khảo on các hình thức giao tiếp trong dạy học)

Mục tiêu bài học:
Người học có khả năng:
· Trình bày các cách thức thực hiện các hình thức giao tiếp trong dạy học:
· Tương tác trao đổi teaching
· Đối thoại Socrate
· Hoạt động nhóm
Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	4.
	Dạy học tương tác
	Lên ý tưởng, động nãoing
Hoạt động nhóm
	Giấy A0
Bút màu
Máy chiếu
	60
phút
	Người học trình bày khái niệm và các hình thức của việc trong dạy học tương tác, các cách thức thực hiện dạy học tương tác.


	5.
	Đối thoại Socrate
	Thảo luận 
Hoạt động nhóm
Người học:
· Làm việc nhóm để thảo luận về khái niệm và các hình thức đối thoại Socrate, các cách thức thực hiện đối thoại Socrate
· Làm việc nhóm để thiết kế các hình thức câu hỏi đối thoại Socrate.
Người dạy: 
Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, đưa ra nhận xét, tóm tắt
	Giấy A0
Bút màu
Máy chiếu

	120 phút
	Người học trình bày khái niệm và các hình thức về đối thoại Socrate, các cách thức hiện đối thoại Socrate


	6.
	Hoạt động nhóm
	Thảo luận 
Hoạt động nhóm
Tương tác trao đổi
Người học:
· Làm việc nhóm để thảo luận về nội dung Hoạt động nhóm, cách thiết lập và thực hiện Hoạt động nhóm
· Người học thực hành các bước tổ chức Hoạt động nhóm trong dạy học.
Người dạy: 
Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, đưa ra nhận xét, tóm tắt
	Giấy A0
Bút màu
Máy chiếu

	120 phút
	Người học trình bày khái niệm hoạt động nhóm, cách thiết lập và thực hiện hoạt động nhóm
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Yêu cầu bài học:  05 giờ học trên lớp (300 phút)
05 giờ tự học (đọc các tài liệu tham khảo về các hình thức giao tiếp trong dạy học)

Mục tiêu bài học:
Người học có khả năng:
· Trình bày cách thức thực hiện các hình thức giao tiếp trong dạy học:
· Học tập theo dự án

Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	7.
	Học tập theo dự án
	Thảo luận 
Hoạt động nhóm
Tương tác trao đổi
Người học:
· Làm việc nhóm để thảo luận về khái niệm và các hình thức học tập theo dự án
· Người học thiết kế chủ đề dự án đề xuất các bước tổ chức việc học tập theo dự án
Người dạy: 
Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, đưa ra nhận xét, tóm tắt
	Giấy A0
Bút màu
Máy chiếu

	300
phút
	Người học thiết kế chủ đề dự án và tổ chức học tập theo dự án trong lớp học. 













[bookmark: _Toc34465158]BÀI 6
[bookmark: _Toc34465159]Các hình thức giao tiếp trong dạy học (4)

Yêu cầu bài học:	05 giờ học trên lớp (300 phút)
05 giờ tự học (đọc các tài liệu tham khảo về các hình thức giao tiếp trong dạy học)

Mục tiêu bài học:
Người học có khả năng:
· Trình bày cách thức thực hiện các hình thức giao tiếp trong dạy học:
· Sơ đồ tư duy

Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	8.
	Sơ đồ tư duy
	Lên ý tưởng, động nãoing
Hoạt động nhóm
Tương tác trao đổi
Người học:
· Làm việc nhóm để thảo luận những lợi ích của sơ đồ tư duy, các cách thức thực hiện xây dựng sơ đồ tư duy
· Người học thiết kế một sơ đồ tư duy về phương pháp giao tiếp dạy học trong giáo dục và dạy nghề phổ thông.
Người dạy: 
Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, đưa ra nhận xét, tóm tắt
	Giấy A0
Bút màu
Máy chiếu

	280
phút
	Người học trình bày những lợi ích mang lại của Sơ đồ tư duy, các cách thức thực hiện xây dựng sơ đồ tư duy

Người học thiết kế một sơ đồ tư duy.


	9.
	Tổng kết các hình thức của phương pháp giao tiếp trong giáo dục và dạy nghề phổ thông
	Lên ý tưởng, động nãoing
Thuyết trình

	Máy chiếu

	20 phút
	Người học tạo ra phương pháp giao tiếp dạy học trong giáo dục và dạy nghề phổ thông.




[bookmark: _Toc34465160]BÀI 7
Thiết kế giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp

Yêu cầu bài học:  05 giờ học trên lớp (300 phút)
05 giờ tự học (đọc các tài liệu tham khảo về giáo án và thu thập các mẫu giáo án với các bài học được chọn ngẫu nhiên)

Mục tiêu bài học:	
Người học có khả năng:
· Xác định một giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp 
· Thiết kế giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp theo một chuyên môn cụ thể.

Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	1. 
	Giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp
	Lên ý tưởng, động nãoing
Thảo luận
	Giấy A0
Bút màu
Máy chiếu
	60
phút
	Người học trình bày khái niệm và các hình thức của giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp

	2. 
	Thiết kế giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp theo một chuyên môn cụ thể
	Thảo luận
Hoạt động nhóm
Người học: Mỗi người học thiết kế giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp theo một chuyên môn cụ thể trong 45 phút
Người dạy: Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, đưa ra nhận xét, tóm tắt
	Giấy A0
Bút màu
Máy chiếu
	240
phút
	Người học thiết kế giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp theo một chuyên môn cụ thể.
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[bookmark: _Toc34465163]Thực hành dạy học theo giáo án (3)

Yêu cầu bài học: 05 giờ học trên lớp (300 phút)
05  giờ tự học: Thiết kế giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp:
· Mỗi người học thiết kế một giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp
· Mỗi người học xây dựng một bài thuyết trình về việc thiết kế một giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp.
Mục tiêu bài học:	
Người học có khả năng:
· Trình bày về một giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp theo một chuyên môn cụ thể.
· Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của việc thiết kế một giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp.
Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	1.
	Thực hành dạy học theo giáo án
	Thực hành
Thảo luận
Đưa ra ý kiến, phản hồi
Người học:
· Mỗi người học xây dựng một bài thuyết trình về việc thiết kế một giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp.
· Những người học còn lại đưa ra ý kiến, phản hồi / nhận xét và các đề xuất về việc thiết kế giáo án
Người dạy: Tổ chức hoạt động, quan sát, đánh giá và đưa ra nhận xét, tóm tắt
	Giấy A0
Bút màu
Máy chiếu
	270
phút
	[bookmark: _GoBack]Người học trình bày các bài học về phương pháp giao tiếp 

	2.
	Tổng kết
	· Thảo luận về các ưu điểm và nhược điểm của việc thiết kế một giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp.
· Thuyết trình
	
	30
phút
	Người học xác định được các ưu và nhược điểm trong giáo án của họ và chỉnh sửa lại nếu cần.
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